PHỤ LỤC 3
 (Kèm theo Thông tư số: 39 /TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông )

DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO 
	STT
	Tên biểu mẫu
	Số hiệu biểu mẫu
	Nơi lập
	Nơi nhận

	
	
	
	
	Bộ TTTT
	Quỹ
	Sở TTTT
	Doanh nghiệp

	18
	Báo cáo tình hình trừ vào cước sử dụng dịch vụ kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối và hỗ trợ cước duy trì thuê bao điện thoại cố định cho chủ thuê bao tại vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 
	05F1-TT/VTCI
	DN hoặc đơn vị được DN ủy quyền
	1
	2
	1
	1

	19
	Báo cáo danh sách cá nhân, hộ gia đình được trừ vào cước sử dụng dịch vụ kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối và hỗ trợ cước duy trì thuê bao điện thoại cố định tại vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
	05F2-TT/VTCI
	nt
	1
	2
	1
	1


CHI TIẾT BIỂU MẪU BÁO CÁO 

Đơn vị báo cáo:………………….










Mẫu số: 05F1-TT/VTCI
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRỪ VÀO CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ KINH PHÍ HỖ TRỢ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ HỖ TRỢ CƯỚC DUY TRÌ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH CHO CHỦ THUÊ BAO TẠI VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
Quý… Năm…

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Mã số đơn vị hành chính
	Tên xã, huyện (chi tiết đến xã)
	Tổng số thuê bao phát triển mới (thuê bao)
	Tổng kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối phát sinh từ đầu Chương trình VTCI đến hết quý này
	Số kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn dư quý trước chuyển sang
	Số kinh phí đã trừ vào cước sử dụng dịch vụ quý này
	Số kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn lại chưa trừ vào cước sử dụng dịch vụ đến hết quý này
	Kinh phí hỗ trợ duy trì thuê bao tháng phát sinh quý này

	
	
	Tổng số
	Trong đó quý này
	Tổng số
	Trong đó quý này
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x


…, ngày… tháng… năm…

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	 Thủ trưởng đơn vị

 (Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Nơi nhận báo cáo: Bộ TT&TT, Sở TT&TT, Quỹ DVVTCI VN.
Đơn vị báo cáo:…………….











Mẫu số: 05F2-TT/VTCI
BÁO CÁO DANH SÁCH CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỪ VÀO CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ KINH PHÍ HỖ TRỢ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ HỖ TRỢ CƯỚC DUY TRÌ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH TẠI VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Quý… Năm…

  Đơn vị tính: Triệu đồng

	Mã số đơn vị hành chính
	Tên xã, huyện (chi tiết đến xã)
	Khu vực
	Họ và tên chủ thuê bao
	Số chứng minh nhân dân 
	Số số hộ khẩu/ Số giấy đăng ký tạm trú 
	Số hợp đồng phát triển thuê bao
	Ngày ký hợp đồng phát triển thuê bao
	Địa chỉ
	Tháng phát sinh thuê bao mới
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn dư đầu quý
	Kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối phát sinh quý này
	Số kinh phí đã trừ vào cước sử dụng dịch vụ quý này
	Số kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối còn lại chưa trừ vào cước sử dụng dịch vụ đến hết quý này
	Kinh phí duy trì thuê bao tháng Nhà nước hỗ trợ quý này

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=11+12-13
	15

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x



  …, ngày… tháng… năm…

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	 Thủ trưởng đơn vị

 (Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Nơi nhận báo cáo: Sở TT&TT, Quỹ DVVTCI VN.
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